	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BIÊN BẢN THỐNG KÊ DANH MỤC TÀI LIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
 KỸ THUẬT XÂY DỰNG THƯ VIỆN MUA, BỔ SUNG TỪ 2020
         Hôm nay, ngày 23/06/2021 Trung tâm Thông tin – Thư viện tiến hành lập biên bản thống kê danh mục tài liệu chương trình đào tạo Kỹ thuật Xây dựng Thư viện mua, bổ sung năm 2020.
A. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia thống kê:
- Thời gian: 02 ngày (21/06/2021 - 22/06/2021) 
- Địa điểm: Trung tâm Thông tin – Thư viện, nhà C5 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, số 18 phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
- Ban thống kê gồm: 
1. Bà Hoàng Thị Thúy - Cán bộ thư viện (tổ trưởng)
2. Bà Hoàng Thị Hiền - Cán bộ Thư viện (ủy viên)
3. Bà Hoàng Thị Nga - Cán bộ Thư viện (ủy viên)
- Nội dung: Thống kê danh mục tài liệu chương trình đào tạo Kỹ thuật Xây dựng Thư viện mua, bổ sung năm 2020.
B. Tiến hành thống kê: 
- Tổ trưởng chỉ đạo quy trình, cách thức tiến hành và phân công công việc cụ thể cho từng thành viên tham gia thống kê danh mục tài liệu chương trình đào tạo Kỹ thuật Xây dựng Thư viện mua, bổ sung năm 2020.
- Các thành viên trong ban thống kê tiến hành thống kê.
- Kết quả thống kê có bảng biểu kèm theo như sau:





DANH MỤC SÁCH THƯ VIỆN MUA NĂM 2020
	STT
	TÊN TÀI LIỆU
	TÁC GIẢ
	SL
	ĐƠN GIÁ
	TỔNG

	1
	Hướng dẫn sử dụng ETABS tính toán nhà cao tầng
	Ngô Minh Đức
	20
	62,000
	1,240,000

	2
	Kiến trúc
	Nguyễn Đức Thiềm
	20
	109,000
	2,180,000

	3
	Kiến trúc nhà ở
	Nguyễn Đức Thiềm
	30
	110,000
	3,300,000

	4
	Sổ tay công trình sư: kết cấu nhà cao tầng
	Lê Mục Đích
	5
	339,000
	1,695,000

	5
	Thiết bị kỹ thuật trong kiến trúc công trình
	Phạm Việt Anh, Nguyễn Lan Anh
	10
	68,000
	680,000

	6
	Thiết kế cấu tạo kiến trúc nhà công nghiệp
	Nguyễn Minh Thái 
	10
	72,000
	720,000

	7
	Thiết kế kết cấu gạch, đá – Phần 1-1: Quy định chung cho kết cấu gạch, đá và gạch, đá cốt thép
	Viện KHCN Xây dựng
	10
	70,000
	700,000

	8
	Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng
	Trịnh Quốc Thắng
	30
	90,000
	2,700,000

	9
	Thực hành thiết kế kết cấu nhà bê tông cốt thép
	Hoàng Hiếu Nghĩa
	30
	146,000
	4,380,000

	10
	Ứng dụng phần mềm SAP2000 giải bài toán kết cấu công trình
	Nguyễn Hải Hưng
	20
	150,000
	3,000,000

	11
	Bê tông phun trong xây dựng hầm
	Nguyễn Viết Trung
	10
	79,000
	790,000

	12
	Bê tông chất lượng siêu cao
	Nguyễn Văn Tuấn
	10
	152,000
	1,520,000

	13
	Kiểm định vật liệu trong xây dựng
	Ngô Tấn Dược
	10
	66,000
	660,000

	14
	Giáo trình lập định mức xây dựng
	Nguyễn Bá Vị, Bùi Văn Yêm
	20
	57,000
	1,140,000

	15
	Giáo trình dự toán xây dựng cơ bản
	Bộ Xây dựng
	20
	69,000
	1,380,000

	16
	Nguyên lý thiết kế kiến trúc 
	Tạ Trường Xuân
	20
	130000
	2600000

	17
	Cơ sở thiết kế và ví dụ tính toán cầu dầm và cầu giàn thép
	Nguyễn Bình Hà, Nguyễn Minh Hùng.
	10
	78,000
	780,000

	18
	Kết cấu bê tông ứng suất trước
	Nguyễn Tiến Chương
	10
	120,000
	1,200,000

	19
	Cầu bêtông cốt thép trên đường ôtô (tập 1)  
	Lê Đình Tâm 
	30
	166,000
	4,980,000

	20
	Cầu bêtông cốt thép trên đường ôtô (Tập 2)  
	Lê Đình Tâm 
	30
	104,000
	3,120,000

	21
	Kết cấu bê tông ứng suất trước - chỉ dẫn thiết kế theo TCXDVN 356-2005
	Bộ Xây dựng 
	10
	99,000
	990,000

	22
	Định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình (TT số 10/2019/TT-BXD 26/12/19 BXD)
	Bộ Xây dựng 
	10
	112,000
	1,120,000

	23
	Định mức dự toán xây dựng công trình ban hành kèm theo TT số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng)
	Bộ Xây dựng 
	10
	445,000
	4,450,000

	24
	Định mức dự toán Lắp đặt máy và thiết bị công nghệ (Ban hành kèm theo TT số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng )
	Bộ Xây dựng 
	5
	135,000
	675,000

	25
	Định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (Ban hành kèm theo TT số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng)
	Bộ Xây dựng 
	10
	126,000
	1,260,000

	26
	Định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình (Ban hành kèm theo TT số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng)
	Bộ Xây dựng 
	5
	207,000
	1,035,000

	27
	Định mức sử dụng vật liệu xây dựng (Ban hành kèm theo TT số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng)
	Bộ Xây dựng 
	10
	136,000
	1,360,000

	28
	Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng (Ban hành kèm theo TT số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng)
	Bộ Xây dựng 
	5
	137,000
	685,000

	29
	Áp dụng kết cấu công trình và công nghệ tiên tiến trong xây dựng bền vững các tuyễn đường bộ vùng núi
	 Đặng Gia Nải, Đào Văn Đông,  Đặng Việt Đức
	5
	87,000
	435,000

	30
	Tính toán kết cấu công trình kích thước lớn khi tương tác động lực học với sóng biển và nền 
	 Đinh Quang Cường 
	10
	88,000
	880,000

	31
	Bài tập và hệ thống bảng tra thủy văn công trình giao thông - Tập 5: Thiết kế và tính toán thủy văn thủy lực hệ thống thoát nước đô thị
	Phạm Văn Thoan 
	10
	200,000
	2,000,000

	32
	Vật liệu chất dẻo và composite công nghệ và cơ học
	Trần Ích Thịnh, Bùi Huy Tiến
	20
	90,000
	1,800,000

	33
	QCVN 16: 2019/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng 
	Bộ Xây dựng 
	5
	55,000
	275,000

	34
	Gió và tác động của gió lên công trình
	Hoàng Nam 
	5
	122,000
	610,000

	35
	Bảo trì công trình xây dựng
	 Nguyễn Anh Dũng,  Nguyễn Ngọc Thắng 
	20
	99,000
	1,980,000

	36
	Khảo sát - tính toán thủy văn công trình giao thông - Tập 1
	Phạm Văn Thoan
	10
	183,000
	1,830,000

	37
	Khảo sát - tính toán thủy văn công trình giao thông - Tập 2
	Phạm Văn Thoan 
	10
	256,000
	2,560,000

	38
	Diễn biến bồi, xói luồng tàu, có xét đến tác động của chân vịt tàu thủy 
	Nguyễn Trung Việt
	10
	76,000
	760,000

	39
	Định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình (TT số 10/2019/TT-BXD 26/12/19 BXD)
	Bộ Xây dựng 
	10
	112,000
	1,120,000

	40
	Định mức dự toán xây dựng công trình ban hành kèm theo TT số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng)
	Bộ Xây dựng 
	10
	445,000
	4,450,000

	41
	Định mức dự toán Lắp đặt máy và thiết bị công nghệ (Ban hành kèm theo TT số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng )
	Bộ Xây dựng 
	10
	135,000
	1,350,000

	42
	Tính toán kết cấu công trình kích thước lớn khi tương tác động lực học với sóng biển và nền 
	Đinh Quang Cường 
	10
	88,000
	880,000

	43
	Bài tập và hệ thống bảng tra thủy văn công trình giao thông - Tập 5: Thiết kế và tính toán thủy văn - thủy lực hệ thống thoát nước đô thị
	Phạm Văn Thoan 
	10
	200,000
	2,000,000

	44
	Vật liệu chất dẻo và composite công nghệ và cơ học
	Trần Ích Thịnh (CB) . Bùi Huy Tiến 
	10
	90,000
	900,000

	45
	QCVN 16: 2019/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng 
	Bộ Xây dựng 
	10
	55,000
	550,000

	46
	Thiết kế liên kết trong kết cấu thép theo tiêu chuẩn Mỹ AISC/LRFD 360-16
	Trần Văn Phúc (CB) và nnk 
	10
	108,000
	1,080,000

	47
	Quản lý chất lượng công trình xây dựng
	Trần Vinh Vũ 
	10
	450,000
	4,500,000

	48
	Gia cường kết cấu bê tông cốt thép bằng vật liệu tấm sợi composite
	Nguyễn Trung Hiếu, Lý Trần Cường 
	10
	80,000
	800,000

	49
	Luật Xây dựng (sửa đổi, bổ sung năm 2020)
	Bộ Xây dựng
	10
	39,000
	390,000

	50
	Phân tích kinh tế - kỹ thuật các dự án đầu tư xây dựng
	Bùi Mạnh Hùng, Phạm Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Thu Nhàn
	10
	218,000
	2,180,000

	51
	Độ bền kết cấu bê tông cốt thép trong các công trình ven biển 
	 Ngô Việt Đức
	10
	82,000
	820,000

	52
	Kết cấu đặc biệt bằng bê tông cốt thép 
	Nguyễn Lê Ninh (CB); Lê Việt Dũng - Võ Mạnh Tùng
	10
	157,000
	1,570,000

	53
	Phân tích kinh tế - kỹ thuật trong đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông 
	Đinh Văn Khiển, Hoàng Văn Giang; Vũ Thị Kim Dung
	10
	72,000
	720,000

	54
	Công nghệ cọc nâng cao (Sách chuyên khảo)
	Cao Văn Hóa 
	10
	104,000
	1,040,000

	55
	Tính toán thiết kế nhà cao tầng theo TCVN và tiêu chuẩn Châu Âu (EUROCODE)
	Đặng Tỉnh
	10
	124,000
	1,240,000

	56
	Hướng dẫn đồ án môn học lập định mức kỹ thuật xây dựng
	Nguyễn Liên Hương,. Nguyễn Văn Tâm 
	10
	64,000
	640,000

	57
	Giáo trình kết cấu công trình thép
	Lê Anh Thắng 
	10
	179,000
	1,790,000

	58
	Hướng dẫn thực hành thiết kế với REVIT Architecture
	Nguyễn Thị Tâm Đan , Ngô Hồng Năng
	10
	94,000
	940,000

	59
	Kết cấu bê tông cốt thép ứng suất trước theo tiêu chuẩn ACI 318 - 14 của Hoa Kỳ
	Nguyễn Việt Hưng  
	10
	93,000
	930,000

	60
	Rung chấn nền đất do hoạt động thi công xây dựng 
	 Nguyễn Lan
	10
	89,000
	890,000

	61
	Ôn tập thủy văn - thủy lực công trình giao thông 
	 Phạm Văn Thoan 
	10
	208,000
	2,080,000

	62
	Quản lý chất lượng công trình xây dựng - Kinh nghiệm quốc tế và quy định ở Việt Nam 
	Bùi Mạnh Hùng, Huỳnh Hàn Phong 
	10
	99,000
	990,000

	63
	QCVN 09 : 2017/BXD về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả 
	Bộ Xây dựng 
	10
	37,000
	370,000

	64
	Giáo tình thực hành tiện
	Nguyễn Minh Sang 
	10
	70,000
	700,000

	65
	TCVN 10304:2014 Móng cọc tiêu chuẩn thiết kế 
	Bộ Xây dựng 
	10
	70,000
	700,000

	66
	Thực hành tính toán kết cấu với sap 15 
	 Nguyễn Minh Vương, Phạm Quang Hiển 
	5
	80,000
	400,000

	67
	Giáo trình thực hành. Thiết kế kiến trúc với  Revit  
	Phạm Quang Huy, Phạm Quang Hiển  
	5
	130,000
	650,000

	68
	Giáo trình thực hành thiết kế kiến trúc. Revit toàn tập 
	Phạm Quang Huy, Phạm Quang Hiển  
	5
	142,000
	710,000

	69
	Thiết kế kiến trúc với Revit
	Phạm Quang Hiển        
	5
	120,000
	600,000

	70
	Thiết kế nhà cao tầng với  ETABS
	Phạm Quang Hiển, Trần Tường Thụy
	5
	76,000
	380,000

	71
	Phân tích-Tính toán Thiết kế nhà cao tầng với Robot Structural Analysis
	Quang Hiển, Phùng Thị Nguyệt
	5
	85,000
	425,000

	72
	Engineering rock mechanic
	J.A Hudson and J.P Harrison
	1
	2,819,000
	2,819,000

	73
	Tunnel Lining Design Guide
	The Bristish Tunnelling Society and The Institution of Civil Engineers
	1
	5,410,000
	5,410,000

	74
	Underground excavation in rock.The Institution of mining and metallurgy.
	E Hoek and Brown
	1
	6,452,000
	6,452,000

	75
	Rock Slope Engineering
	Duncan C. Wyllie
	1
	2,864,000
	2,864,000

	 
	TỔNG
	 
	829
	
	119,800,000




DANH MỤC TẠP CHÍ THƯ VIỆN MUA NĂM 2020
	STT
	TÊN TẠP CHÍ
	SỐ LƯỢNG
	ĐƠN GIÁ 
	THÀNH TIỀN

	1
	Tạp chí Xây Dựng 
	4
	35,000
	140,000

	2
	Kiến Trúc
	4
	35,000
	140,000

	3
	KHCN Công Nghệ Xây dựng 
	1
	32,000
	32,000

	4
	Cầu Đường VN 
	4
	20,000
	80,000

	5
	Kiến trúc và đời sống
	5
	29,500
	147,500

	6
	Vật liệu xây dựng 
	2
	28,000
	56,000

	 
	Tổng
	20
	 
	595,500





KINH PHÍ THƯ VIỆN DÀNH CHO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2020

	Năm
	Kinh phí (đồng)
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	CSDL điện tử 

	
	
	Số đầu sách/ Số cuốn
	Số đầu tạp chí/ Số cuốn
	Số đầu sách/ Số cuốn
	Số đầu tạp chí/ Số cuốn
	

	2020
	120,395,500
	71/825
	6/20
	4/4
	0/0
	1

	Tổng
	120,395,500
	71/825
	6/20
	4/4
	0/0
	1 CSDL
(45.000.000 đ)



DANH MỤC SÁCH THƯ VIỆN BỔ SUNG NĂM 2020
	STT
	TÊN TÀI LIỆU
	TÁC GIẢ
	NĂM XB
	NHÀ XB
	SL

	1
	Bài giảng xây dựng công trình ngầm
	Đỗ Ngọc Thái
	 
	ĐH Mỏ - địa chất
	2

	2
	Cơ sở xây dựng công trình ngầm và mỏ
	Nguyễn Chí Thành
	2010
	ĐH Mỏ - địa chất
	2

	3
	Bài giảng môn học Đào chống lò
	Đặng Văn Kiên
	2006
	ĐH Mỏ - địa chất
	2

	4
	Bài giảng môn học Xây dựng giếng Đứng
	Đặng Văn Kiên
	2007
	ĐH Mỏ - địa chất
	2

	5
	Bài giảng phương pháp số
	Đặng Văn Kiên
	 
	ĐH Mỏ - địa chất
	2

	6
	Bài giảng nhập môn kỹ thuật xây dựng
	 
	 
	ĐH Mỏ - địa chất
	2

	7
	Phương pháp xác Định tính chất cơ học Đá
	Phạm Thị Yến
	2009
	ĐH Mỏ - địa chất
	1

	8
	Bài giảng kiến trúc 1
	 
	2013
	ĐH Mỏ - địa chất
	1

	9
	Bài giảng kiến trúc 2
	 
	2013
	ĐH Mỏ - địa chất
	1

	10
	Bài giảng tiếng anh chuyên ngành :  Dành cho ngành Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm
	 
	2008
	ĐH Mỏ - địa chất
	2

	11
	Bài giảng cơ sở thiết kế quy hoạch cấu tạo hệ thống công trình ngầm
	Đào Viết Đoàn
	2014
	ĐH Mỏ - địa chất
	1

	12
	Bài giảng cơ sở thiết kế quy hoạch cấu tạo hệ thống công trình ngầm
	Đào Viết Đoàn
	2014
	ĐH Mỏ - địa chất
	1

	13
	Cơ học công trình ngầm :  Bài giảng dành cho ngành kỹ thuật xây dựng công trình ngầm và mỏ
	Nguyễn Quang Phích
	2014
	ĐH Mỏ - địa chất
	2

	14
	Tổ chức và quản lý thi công /   ;  Bài giảng dành cho ngành Kỹ thuật xây dựng công trình ngần và mỏ
	Nguyễn Duyên Phong
	 
	ĐH Mỏ - địa chất
	1

	15
	Bài giảng tổ chức và quản lý thi công công trình ngầm
	Nguyễn Duyên Phong
	2016
	ĐH Mỏ - địa chất
	1

	16
	Hướng dẫn sử dụng ETABS tính toán nhà cao tầng
	Ngô Minh Đức
	2018
	Xây dựng
	20

	17
	Kiến trúc
	Nguyễn Đức Thiềm
	2020
	Xây dựng
	20

	18
	Kiến trúc nhà ở
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